
 

Biểu số 
2101.N/VH-SVHTTDL 

Ban hành theo Thông tư số 
16/2022/TT-BVHTTDL ngày 
22 tháng 12 năm 2022 

Ngày nhận báo cáo: 20 tháng 
02 năm sau 

SỐ BẢO TÀNG 

Năm ... 

Đơn vị báo cáo:​
Sở VHTTDL, Sở VHTT 

Đơn vị nhận báo cáo:​
Cục Di sản văn hóa 

  

Số bảo tàng​
(Bảo tàng) 

Số hiện vật bảo tàng​
(Hiện vật) 

Số lượt khách 
tham quan bảo 

tàng​
(Lượt khách) 

Thu từ 
phí 

tham 
quan 
bảo 
tàng ​

(Nghìn 
đồng) 

 

Tổng số 

Trong đó   Trong đó Trong đó  

Bảo tàng 
cấp tỉnh 

Bảo tàng 
ngoài công 

lập 

Tổng 
số 

hiện 
vật 

Số hiện 
vật 

(theo Sổ 
đăng ký 

hiện 
vật) 

Số hiện 
vật 

(theo Sổ 
hiện vật 

tham 
khảo) 

Số hiện 
vật (theo 
Sổ nhập 
hiện vật 

tạm thời) 

Số lượt 
khách 
tham 
quan 
bảo 
tàng 

Số lượt 
khách 
tham 
quan 

trưng bày 
lưu động 
trong và 

ngoài 
nước 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                     

  

​
Người lập biểu​

(Ký, họ tên) 

​
Người kiểm tra biểu​

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…...​
Thủ trưởng đơn vị​

(Ký, đóng dấu, họ tên) 

  

 



HƯỚNG DẪN, GIẢI THÍCH CÁCH GHI BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ​
(Kèm theo Thông tư số: 16/2022/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

Biểu số 2101.N/VH-SVHTTDL: Số bảo tàng 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

- Bảo tàng là thiết chế văn hóa có chức năng sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu, trưng bày, giới thiệu 
di sản văn hóa, bằng chứng vật chất về thiên nhiên, con người và môi trường sống của con 
người, nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa của công 
chúng. 

- Hiện vật bảo tàng là sản phẩm vật chất do con người hoặc tự nhiên tạo ra trong quá trình lịch 
sử, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ, được bảo tàng sưu tầm, bảo quản và đã trải 
qua quá trình xử lý khoa học và pháp lý, nhằm phục vụ cho các hoạt động của bảo tàng. 

- Số lượt khách tham quan bảo tàng là tổng số khách đến tham quan theo thống kê của các bảo 
tàng trên toàn quốc; theo đó 01 khách có thể đến tham quan 01 bảo tàng nhiều lần hoặc đến tham 
quan nhiều bảo tàng. 

2. Cách ghi biểu 

a) Phạm vi thu thập số liệu: Thống kê số bảo tàng có đến năm báo cáo.  

b) Thời kỳ thu thập số liệu: Số liệu tính đến 31/12 của năm báo cáo. 

c) Cách ghi biểu: 

- Các cột: 

Từ cột 01 đến cột 03: Ghi số bảo tàng chia theo từng loại bảo tàng. 

Từ cột 04 đến cột 07: Ghi số hiện vật bảo tàng theo từng loại hiện vật. 

Cột 08 và cột 09: Ghi số lượt khách tham quan bảo tàng. 

Cột 10: Ghi số tiền thu từ phí thăm quan bảo tàng. 

3. Nguồn số liệu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao. 

 



 


